
Công viên cây xanh: 3ha

HUYỆN ĐAN PHƯỢNG - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TỶ LỆ 1:10 000
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HUYỆN PHÚC THỌ

HUYỆN MÊ LINH

HUYỆN HOÀI ĐỨC

HUYỆN ĐÔNG ANH

QUẬN BẮC TỪ LIÊM
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Khu đô thị tân tây đô

Khu sinh thái đan phượng

Trường học
Trường học

Ðơn Vị X260
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 Thể thao
Khu Liên Hiệp
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Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Khoa học công nghệ Tài nguyên Môi trường

Trung tâm tư vấn

ĐƠN VỊ XÂY DỰNGNGUỒN TÀI LIỆU

-Bản đồ địa giới hành chính 513 của huyện
-Bản đồ địa chính của các xã thị trấn  theo hệ tọa độ VN-2000

-Bản đồ hiện trạng sử dụng đất của các xã thị trấn năm 2019

TRƯNG
Q. HAI BÀ

KIẾM
Q. HOÀN

MÊ LINH

HUYỆN ĐAN PHƯỢNG

TỈNH HÀ NAM

TỈNH PHÚ THỌ

TỈNH HÒA BÌNH

H. TỪ LIÊM

Q. BA ĐÌNH

Q. ĐỐNG ĐA

Q. THANH XUÂN

Q. TÂY HỒ

Q. HOÀNG MAI

H. GIA LÂM

H. ĐÔNG ANH

H. SÓC SƠN

Q. CẦU GIẤY
Q. LONG BIÊN

VĨNH PHÚC

HUYỆN BA VÌ

HUYỆN PHÚC THỌ

HUYỆN THẠCH THẤT
HUYỆN HOÀI ĐỨC

HUYỆN QUỐC OAI

HUYỆN CHƯƠNG MỸ

HUYỆN THANH OAI

HUYỆN THƯỜNG TÍN

HUYỆN MỸ ĐỨC

HUYỆN ỨNG HOÀ

HUYỆN PHÚ XUYÊN

TX. SƠN TÂY

QUẬN HÀ ĐÔNG

HUYỆN THANH TRÌ

TỈNH HƯNG YÊN

TỈNH BẮC NINH

TỈNH BẮC GIANG

TỈNH THÁI NGUYÊN

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ HUYỆN ĐAN PHƯỢNG
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Đất thủy lợi

Đất khu vui chơi giải trí công cộng

Đất thương mại, dịch vụ

Đất giáo dục

Đất cụm công nghiệp

Đất cơ sở tôn giáo

Đất ở đô thị

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

Đất năng lượng

Đất giao thông Đất thủy lợi

Đất chuyên trồng lúa nước

Đất nuôi trồng thủy sản

Đất trồng cây hàng năm khác

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp nhà nước

Đất quốc phòng

Đất an ninh

Đất trồng cây lâu năm

Đất giao thông

Đất bằng trồng cây hàng năm khác

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

Đất cơ sở văn hóa

Đất cơ sở giáo dục- đòa tạo

Đất bãi thải, sử lý chất thải

Đất chợ

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

Đất danh lam thắng cảnh

Đất tín ngưỡng

Đất tôn giáo

Đất cơ sở y tế

Cấp trên phân bổ Câp huyện xác định

KÝ HIỆU

TÊN KÝ HIỆU
QUY HOẠCH

HIỆN TRẠNGHIỆN TRẠNG QUY HOẠCH

TÊN KÝ HIỆUTÊN KÝ HIỆU

QUY HOẠCH

mã HT

CSD

mã HT

LUK

mã HT

SON

mã HT

MNC

mã HT

ODT

mã HT

ONT

mã HT

DTT Đất cơ sở thể dục- thể thao

Đất ở nông thôn

Đất ở đô thị

Đất có mặt nước chuyên dùng

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

Đất trồng lúa khác

Đất bằng chưa sử dụng

KÝ HIỆU

Chó dÉn kÕ ho¹ch sö dông ®Êt n¨m 2021

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

Ranh giới hành chính tỉnh

Ranh giới hành chính huyện

Ranh giới hành chính xã

Trụ sở UBND huyện

Trụ sở UBND xã

Trụ sở UBND xã quy hoạch

Đình, chùa, miếu, bưu điện, nhà thờ

Đình, chùa, miếu, bưu điện, nhà thờ quy hoạch

Sân vận động

Trường học, bệnh viện, trạm xã

Đường giao thông quy hoạch mới

Đường giao thông quy hoạch mở rộng

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030
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GIÁM ĐỐCGIÁM ĐỐC

UBND HUYỆN ĐAN PHƯỢNG
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP HÀ NỘI KHCN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Ngày... tháng... năm...Ngày... tháng... năm...

CHỦ TỊCH

TRUNG TÂM TƯ VẤN

Ngày... tháng... năm...

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH

Ngày... tháng... năm ...
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(Tổng diện tích tự nhiên 7782.82 ha)
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6488,82 ha

819,64 ha
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DP76

DP81

DP79

DP46

DP36

DP47

DP48

DP49

DP50

DP60

DP61

DP62

DP41

DP42

DP43

DP45

DP45

DP55

DP56

DP58

DP58

DP66

DP67

DP63

DP64

DP65

DP78

DP78

DP78

DP78

DKV
LUC

DGT
NTS

DGT
NTS+HNK

DKV
NTS

TSC
LUC

DYT
LUC

TMD
LUC

DTL
HNKDCH

LUC

DGT
LUC+HNK

TON
LUC

DKV
NTS

TON
LUC 15

DKV
LUC

DVH
HNK

DTT
LUC

CQP
LUC

CAN
LUC

TMD
LUC

DKV
LUC+HNK

ONT
LUC

ONT
HNK

DKV
LUC

TMD
LUC

DGD
LUC

ONT
HNK

ONT
HNK

DRA
LUC

NTD
LUC

DGT
LUC

TMD
LUC

DKV
LUC

TMD
LUC

DGT
HNK

TMD
LUC

DRA
LUC

DTT
LUC+CLN

TMD
LUC

TMD
HNK

TON
CLN

DRA
LUC

DTL
LUC

MNC
NTS

MNC
LUC+HNK

DGD
LUC

DKV
NTS

DKV
NTS

DKV
LUC+HNK

ONT
LUC+HNK

DXH
NKH+HNK

ONT
HNK

ONT
LUC

ONT
HNK

ONT
NKH

ONT
HNK+CLN

ONT
CLN

HM3

HM4

HM57

HM58

HM59

HM67

HM60

HM61

HM68

HM71

HM72
HM72

HM79

HM81

HM82

HM84

HM84

HM84

HM1

HM5

HM7

HM8

HM9

HM10

HM12

HM13

HM46

HM6

HM23

HM25

HM26

HM28

HM30

HM31

HM32

HM33

HM34

HM35

HM36

HM65

HM65

HM73

HM19

HM20

HM43

HM44

HM76

HM41

HM39

HM37

HM45

HM40

HM83

HM15

HM16

HM64

HM22

HM77

HM17

HM18

HM70

HM47

HM48

HM49

HM50

HM51

HM52

HM53

HM78

HM

HM5

HM5

TMD
NKH

DKV
BHK

DKV
LUC

ONT
CLN+NTS

MNC
NTS

PD23

PD1

PD7

PD2

PD3

PD10

PD5

PD5

PD5

PD11a

PD8

PD8

PD9

PD78

PD12a
PD23a

PD23a

PD11

PD12

PD13

PD14

PD20a

PD21a

PD16

PD17

PD23

PD24

PD26

PD27

PD28

PD29

PD30

PD31

PD10a

PD32

PD33

PD35

PD36

PD35

PD40

PD41

PD44

PD47 PD47

PD77

PD49

PD2a

PD3a

PD50

PD52 PD54

PD55

PD56

PD57

PD58

PD13a

PD60

PD61

PD62

PD63

PD64

PD65

PD66

PD67

PD25a

PD26a

PD24a

PD18a

PD5a

PD5a

PD6a

PD19a

PD69

PD72

PD7a

PD8a

PD77

TT42

TT42

DP38

LUC

DTT

DTL

DTL

SKC

MNC

NTS

DCH

BCSMNC

NTS

NTD

LUC

SKC

LUCSKC

LUC

NTS

MNC

NTS

CSD

DKV

DTL

ONT

CSD

CQP

MNC

CAN

MNC

DTL
SON

DTL

SKC

TON

ONT

DDT

SKC

DKV

DCH

DKV

SKC

100

101

102

102

102

102

102

106

108

109

110

111

112

113

115

117

118

119

120

127

121122

123

123

123

123

124

125

126

128

129

TC32
TC6

TC1

TC3

TC4

TC5

TC28

TC8

TC9

TC31

TC7

TC13

TC15

TC18

TC16

TC19

TC20

TC17

TC26
TC21

TC25

TC26

TC26

TM9

5

DP48

TT42

DP2

TH123

DP1

DP65

TT3

TT3

KHU c
KHU a

KHU b

ONT
NTS

DT5

DKV
HNK

HM62a

TM56a

HM29LUC+HNK
DKV

TM68a

DGD
LUC

DGT
LUC

DKV
HNK

DGD
HNK

DKV
CLN

DKV
CLNDKV

LUC

ONT
HNK

GT2

GT9

HM71a

TM10

103

PD23b

PD23b

HM69a

GT11

TT42

DP48

DP45

GT7

TX104

PD9b

ONT
DGT

CLN
DGT

LUC
ONT

LUC+NTS
ONT

LUC
DKV

LUC
DKV

TH4

TH4

TH4

108

ONT
LUC

TT7a

PD23b

PD5

DT38a

PD13d

DKV
NKH

TA42
LUC
DKV

7

DP45

HNK+NKH
DKV

LUC
ONT

TT7

TT7

6,09 %

HM71

ONT
HNK

HM8a

ONT
LUC

TX4a

TH30

DP78

PD33b

PD50

B1

B1

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B3

B4

B4

B4

B5

B6

B8

B10

B2

B2

B2

B2

B2

D1

D2

D3

LUC+CLN
ONT

ONT

HNK

B2

C2

C3

C3

C4

C4

C1

C1

C1

C5

C6

D5

E2

E2

E3

E4

E5

E6

E6

ONT

CSD

201

200

a1

PD67a

a1

a1

DP78a

DP78a

C1

a3

G9

DP78a

TM69a

TM27a

B4

PD21a

PD8b

PD8b

300

300

300

PD22a

301

302

B5

B5

TH13

TH13

TH9

TH15

TH22

TA67

TA23

TA48 TA10

TA23

TA22

TH12

TH32

TH13

TH16

TA18

TH7

TA46

TA15

TA65

TA13

TM63

TM56b

HM69b

303

303

303
303

303

304

305

305

TX14d

F1

F1

F3

TM17

TM8

TM58

PD67a

TX14c

TA57

TC100

TA61

201

TA17

NTS

TA47 TA21

TX14a

TX14a

TMD

TMD
BCS

69

B7

B7
B7

B7

B5

B5

DT37

DT36

B5

DT53

DT13a

DT15

E1

B6

DT11

DT57

DT14

DT45

DT2a

DT2a

DT2a

TT40

B9

DP70a

C7

DT55

DT46

DT16

DT49

DT54

TT54

DT50

DT12

DT57

DT4

C7

G3

TT51

TH2

TH2

TH2

TH10

TH8

TH100a
TH100

TH14

TT5a

TT5

TX14b

MNC

G4

DT11a

a2

G11

G15

TC100

G18

TH13

TH13

TH21
TH21

TH1

TH17

DT34DT34

TH15c

DGD

TX100

TM101

TM102

TA100

TA101

HM69

PD101

PD100

C1

TA21a

TT7

TT7

TT10

ONT

HNK

ONT

HNK

ONT

HNK

ONT

CLN

ONT

HNK

474,36 ha

10, 53 %

83,37 %

LUC+NTS
TMD

GT6

LUC
DKV

ONT
HNK

THÔN TRUNG

THÔN HẠ

TRẠI KIM ÂU

TRẠI NGỌC KIỆU

TRẠI NGỌC TRÚC

THÔN NGỌC KIỀU

THÔN HẠ HỘI

THÔN ĐAN HỘI

THÔN TRÚNG ĐÍCH

THÔN HẠ MỖ

THÔN 5

THÔN 2

THÔN 4

THÔN 3

THÔN 1

THÔN 6

THÔN 7

THÔN 8

THÔN 9 THÔN 10

THÔN TRUNG THÀNH

THÔN TIẾN BỘ

THÔN HOA CHỬ

THÔN TÂN THỊNH

THÔN AN SƠN 1

THÔN ĐẠI PHÚ

THÔN AN SƠN 2

THÔN ĐOÀI

THÔN ĐẠI

THÔN ĐÔNG

THÔN THU QUẾ

 THÔN THUẬN THƯƠNG

THÔN THỐNG NHẤT

THÔN THÁP THƯỢNG

THÔN PHƯƠNG MẠC

THÔN ÍCH VỊNH

THÔN LA THẠCH

THÔN ĐỊCH THƯỢNG

THÔN TRÀNG SINH

ONT

NTD

NTD

TIN

CQP

TON

DDT

SKC
DVH

SKC

THÔN HÒA BÌNH

THÔN CHIẾN THẮNG

HỒNG GIANG
    THÔN

THÔN BÁ NỘI

 THÔN BỒNG LAI

HỒNG GIANG
  THÔN

THẮNG LỢI
 THÔN

TIÊN TÂN
THÔN

TRẠI TIÊN TÂN

THÔN ĐÔNG LAI

THÔN HỮU CƯỚC

THÔN THƯỢNG TRÌ

THÔN THƯỢNG

ĐOÀI QUÝ

DRA
BHK

DGT
HNK

HNK
CSD

ONT
HNK

CQP
NTS

CAN
HNK

TMD
HNK

SKC
CSD

DTT
HNK

DVH
NTS

CLN
HNK

CLN
HNK

HM24

NTD

THÔN TỔ

XÃ PHƯƠNG ĐÌNH

XÃ THỌ XUÂN

XÃ THỌ AN

XÃ HỒNG HÀ

XÃ LIÊN HỒNG

XÃ LIÊN HÀ

XÃ LIÊN TRUNG

XÃ HẠ MỖ

XÃ THƯỢNG MỖ

XÃ ĐAN PHƯỢNG

THỊ TRẤN PHÙNG

XÃ ĐỒNG THÁP

XÃ SONG PHƯỢNG

XÃ SONG PHƯỢNG

XÃ TÂN LẬP

XÃ TÂN HỘI

(MIỀN NGŨ CHÂU)

XÃ TRUNG CHÂU

XÃ TRUNG TRÂU

(MIỀN VÂN THỦY)

23 23

30.0 30.0

31.0 31.0

32.0 32.0

33.0 33.0

34.0 34.0

35.0 35.0

36.0 36.0

37.0 37.0

38.0 38.0

39.0 39.0

40.0 40.0

41.0 41.0

23 23

42.0 42.0

5
64.0 65.0 66.0 67.0

67.0

68.0

68.0

69.0

69.0

70.0

70.0

71.0

71.0

72.0

72.0

73.0

73.0

74.0

74.0

75.0

75.0

76.0

76.0

5

5

77.0

77.0

TL66b

GT4

TL58b

TL100

TL100

MNC

QL 32

SÔ
N

G
 H

Ồ
N

G

Cụm công nghiệp

Viện nghiên cứu ngô

Viện xạ hiếm 

Cụm công nghiệp

Khu đô thị green city

Làng nghề

Nhà máy nước mặt s.Hồng

Ubnd huyện

Làng nghề

Nhà máy gạch Thạch Bàn

xử lý rác

Nhà máy

Trận địa

Tổ hợp Sơn Hà

bồi dưỡng cán bộ

Trung tâm 

DKV
PNK

ONT
NTS

BCS
BHK

LUC

ONT

2021

0.50

DGD
DGD

DGD
DKV

DGD
DKV

DGT
LUC+CLN

DGD
DKV

DGD
DKV

NTD
LUC

25

LUC
DGD

DKV
LUC

HH47

HH50

HH48

HH51

HH18

HH34

HH44

HH40

HH41

HH4

HH23

HH32

HH33

HH11

HH12

HH37

HH15

HH16

HH2

HH42

HH43

HH22a

HH36

HH14a

HH3

HH24 HH1

HH5aHH6a

HH22

HH49

HH38

DGT

NTD
LUC

MNC
NTS

DKV
LUC

18

ONT
NTS

ONT
CLN

DGT
LUC 34

MNC
NTS

LUC
DGT

LUC
DGD

LUC
DGT

TMD
LUC

DKV
NTS

TL7

TL21

TL16

TL57

TL5

TL46

TL28a

TL31a

TL19

TL13

TL1a

TL58a

TL30a

TL10

TL29

TL32

TL41b

TL62

TL41

TL59
TL64

TL16

TL30

TL29a TL66
TL25

TL25

TL28

TL58

TL27

TL24

TL23

TL61

TL27a

TL31

208
208

TX23

TX7
TX8

TX89b
TX201

TX89b

TX53

TX79a

TX201

TX201

TX107

TX79c

TX1

TX10TX9

TX215
TX48

TX47

TX46

TX73

TX200

TX215

TX45

TX16

TX23a TX5

TX28TX101

TX34

TX200

TX28

TX76

TX200

TX200

TX52

TX15

TX38

TL39

TL41

TX40

TX208

TX96

TX1

TX97

TX203

TX68

TX98

TX54

TX75

TX63

TX79e

TX205

TX99

TX207

TX71

TX89a

TX30

TX100

TX207

TX32

TX206

TX53

TX11

TX13

TX12

TX14

TX24

TX216

TX36

TX36

TX51

SP2

SP16

SP30

SP31

SP32

SP32

SP37

SP38

SP44

SP10

SP9

SP16

SP53

SP20

SP21

SP22

SP35

SP35

SP23

SP24

SP26

SP25

SP27

SP28

SP34

SP33

SP36

SP40

LH3

LH4

LH5

LH5

LH8

LH8

LH10

LH11

LH13

LH14

LH15

LH18

LH22

LH24

LH28

LH27

LH26
LH29

LH25

LH30

LH31

LH32

LH33

LH34

LH34

LH34

LH34

LH34LH34

LH34

LH34

LH34

LH34

LH34

LH34

LH34

LH34

LH36

LH35

LH1

LH1

LH2

LH2

LH2

LH2

LH6

LH7

LH7

LH12

LH17

LH19

LH20

LH21

LH34

LH34

DGT
CLN

DKV
NTS

LH34

TX43

TX4

TX21

Căn cứ hậu phương

DVH
LUC

DKV
LUC

DKV
LUC

DKV
LUC

DGD
LUC

ONT
LUC

ONT
LUC

ONT
LUC

HH24b

TL26a

TL26a

LUC

HH37a

TX29

ONT
LUC

DGD
LUC

DGD
LUC

DKV
LUC

TL33

TL21

TL16

DGD
LUC

DKV
LUC

DKV
CLN

DKV
LUC

DKV
LUC

DKV
LUC

DGD
LUC

DGD
LUCONT

LUC

TA98a

DGD
CLN

TL41d

TL20a

TL22a

TL23a

TX1

TX1

TX1

TX1

TX1

TX1

TX13a

SP54a

HH26a

HH21

HH17

SP31

LH9

HH8

HH10b

HH24a

SP43

HH21a

G2

TX18

SP51

SP14

SP14
SP8

SP6
SP5

SP19

SP54

SP41

SP1

SP3

SP12

SP17

SP13

SP55

SP47

SP46

SP7

SP15

SP45

SP2

SP2

SP29

SP4

SP4

TX206

TL6

TL25

TL66a

TL5a

TL8

TL14

TL14

TL16

G8

TL32a

TL32b

TL32c

SP100

TX100

TX101

NTD
LUC

LT1

LT2

LT3

LT3 LT4

LT5

LT6

LT6

LT6

LT6

LT6

LT6
LT6

LT6

LT6

LT6

LT6

LT6

LT6

LT6

LT6

LT6

LT6

LT6

LT6

LT7

LT8

LT10

LT10

LT11

LT12

LT13

LT16

LT17

LT17

LT17

LT18

LT20

LT21LT23

LT25

LT24

LT26

LT27

LT28

LT30

LT31

LT32

LT33

LT34

LT35

LT36

LT37

LT35

E7

E7

LT29

LT100

DKV
LUC+BHK+CLN

DKV
LUC+NTS+CLN

DKV
LUC

DKV
LUC

DKV
LUC

DKV
LUC DKV

LUC
DKV
LUC

DKV
LUC

DKV
LUC

DKV
LUC

DKV
LUC

DKV
LUC

ONT
LUC+NTS+CLN

TMD
LUC+HNK+CLN

TMD
HNK+NTSDYT

LUC+CLN

DGD
HNK

DGD
CLN

DTT
CLN

DKV
HNK

DKV
HNK+SKC

ONT
HNK

TMD
SKC

DGT
SKC

ONT
HNK+MNC

DGD
HNK

ONT
HNK

DKV
HNK+CLN

ONT
HNK+MNC

ONT
HNK

DVH
DVH

ONT
BHK+CLN

ONT
HNK

CQP
HNK

SKC
BHK+SKC

DGT
SKC

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

NTD
LUC

DGT
LUC+HNK+CLN

DGT
HNK+SKC

DGT
HNK

DGT
LUC

HNK
BCS

CQP
CSD

CAN
CSD

DKV
NKH

DKV
LUC

DKV
LUC

TMD
SKC

DGT
ONT

DGD
HNK 

DGD
CAN

DKV
DVH

DVH
HNK 

DKV
CSD

DKV
HNK 

MNC
NTS

BHK
BCS

NKH
MNC+BCS

NKH
HNK+CLN

DKV
LUC

ONT
LUC

DKV
LUC

MNC
LUC

DKV
LUC

DKV
LUC

DKV
LUC+HNK

DKV
LUC+HNK

DKV
NKH

DKV
LUC+HNK+NTS+CLN

DKV
LUC+NTS+CLN

DKV
LUC+NTS+CLN

DKV
LUC+CLN

ONT
LUC+CLN

DKV
BHK+MNC

DKV
LUC+NTS+CLN

DKV
LUC

ONT
NTS

DCH
HNK

SKC
CLN

NTD
NTS

ONT
NTS

MNC
NTS

DGT
ONT

DKV
BHK+CLN+NTS+NKH

ONT
HNK

DTT
HNK

TMD
HNK

TSC
HNKCAN

HNK

CQP
HNK

ONT
HNK

SKN
LUC

SKN
LUC

NKH
HNK

NKH
HNK

TMD
LUCONT

LUC

ONT
LUC+BHK+CLN

ONT
LUC+HNK+CLN

DKV
HNK

DTT
HNK

SKC
NTS+CLN

DKV
MNC

DKV
BHK+CLN

DGD
HNKONT

CLN+HNK

ONT
CLN

ONT
CLN

ONT
CLN

DKV
LUC+HNK

ONT
LUC

ONT
LUC

ONT
LUCDKV

CLN

ONT
HNK

ONT
LUC

ONT
LUC

ONT
LUC

DKV
LUC

DKV
LUC

DTT
LUC

ONT
LUC

DGD
LUC

DKV
BCS

NKH
HNK

NKH
BHK

NKH
BHK

TMD
HNK

DGT
HNK

SKN
LUC

NTD
LUC

SKK
LUC+NKH

DKV
LUC

ONT
LUC

DKV
LUCONT

LUC

DGD
LUC

ONT
LUC

ONT
HNK

CAN
HNK

CQP
HNK

NKH
BCS

TMD
HNK

SKC
SKC

SKC
SKC

DKV
BHK

BHK
BCS

ONT
LUC+HNK

ONT
LUC+HNK

TMD
HNK

DKV
HNK

DGD
LUC

DKV
LUC+HNK

DKV
LUC+HNK+CLN

DGD
LUC+CLN

DGD
LUC+CLN+HNK

DKV
CLN

DKV
LUC+NTS+CLN

ONT
LUC+HNK

DKV
LUC+HNK

DKV
LUC+CLN

ONT
LUC+CLN

ONT
LUC

ONT
LUC

DKV
LUC

DGD
LUC

ONT
LUC

ONT
LUC

ONT
LUC

ONT
LUC

DGD
LUC

TMD
LUC+CLN

ONT
LUC

ONT
LUC

TMD
LUC

DTS
LUC

ONT
LUC

DKV
LUC

DKV
LUC+HNK+CLN

ONT
HNK+NKH

ONT
NKH

ONT
LUC+HNK+CLN

ONT
SKN+DGT+LUC+NTS

ONT
LUC+CLN

DKV
LUC+CLN

ONT
LUC+CLN+HNK

ONT
LUC+CLN

ONT
LUC+CLN

ONT
NTS+CLNDGT

LUC+CLN

DKV
DGD

ONT
LUC

DGD
CLN

DKV
CLN

DKV
LUC

CQP
CLN CAN

CLN

DGD
CLN+LUC

DKV
NTS+CLN

TSC
LUC+CLN

DTT
HNK

DTT
HNK

ONT
NTS+CLN

TMD
HNK

TMD
LUC+NTS

ONT
LUC

ONT
CLN

ONT
LUC

TMD
LUC

DKV
LUC+NTS+CLN

NKH
CLN+NTS

CQP
LUC+CLN

DKV
LUC+CLN

DKV
LUC+CLN+HNK+NTS

CLN
LUC+HNK TMD

CLN

TMD
CLN

DGT
BHK+CLN DCH

CLN

MNC
NTS

MNC
NTS

TMD
CLN

DRA
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